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1. MỤC ĐÍCH


Quy định trình tự và cách thức thực hiện quy trình bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.
2. PHẠM VI

- Áp dụng cho các cá nhân có nhu cầu là giám định viên tư pháp xây dựng.
- Cán bộ, công chức thuộc Sở Xây dựng.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại khoản 5.1 của Quy trình này.
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- UBND: Ủy ban nhân dân

- LĐS: Lãnh đạo Sở
- P.QLXD: Phòng Quản lý Xây dựng và Vật liệu xây dựng
- CĐT: Chủ đầu tư

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Cơ sở pháp lý

- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

- Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng;
- Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố thủ hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở xây dựng tỉnh Bình Định dưới hình thức "bản sao y bản chính" theo quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng.
5.2. Thành phần hồ sơ:
	TT
	Tên hồ sơ
	Số lượng


	Ghi chú

	
	
	
	Bản chính
	Bản sao (*)

	1. 
	Giấy đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng
	01 bộ
	x
	

	2. 
	Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đề nghị bổ nhiệm; bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề phù hợp với nội dung đề nghị bổ nhiệm
	
	
	x

	3. 
	Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp
	
	x
	

	4. 
	Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc
	
	x
	

	5. 
	Các giấy tờ khác chứng minh người được đề nghị bổ nhiệm đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
	
	
	x


(*) Bản sao: là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu. Tùy vào TTHC yêu cầu như thế nào thì ghi chú cho cụ thể.
5.3. Điều kiện thực hiện:

a) Điều kiện chung đối với giám định viên tư pháp: Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên.

b) Điều kiện riêng đối với giám định viên tư pháp xây dựng:

- Đối với giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng: Có kinh nghiệm thực hiện một trong các công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng, giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng hoặc quản lý nhà nước về xây dựng.

- Đối với giám định tư pháp về chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng:

+ Có kinh nghiệm thực hiện một trong các công việc: Thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công xây dựng, thi công xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm định xây dựng phù hợp với nội dung giám định tư pháp xây dựng;

+ Có chứng chỉ hành nghề chủ trì khảo sát xây dựng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng theo quy định đối với trường hợp giám định chất lượng khảo sát xây dựng hoặc thiết kế xây dựng công trình;

+ Có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hoặc thiết kế xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng theo quy định đối với trường hợp giám định chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình;

+ Có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hoặc thiết kế xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng theo quy định đối với trường hợp giám định chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.

- Đối với giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình:

+ Có kinh nghiệm thực hiện một trong các công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng, kiểm định xây dựng hoặc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phù hợp với nội dung giám định tư pháp xây dựng;

+ Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng theo quy định.

5.4. Thời gian xử lý: 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
5.5. Nơi tiếp nhận, trả kết quả và lệ phí: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng tại Quầy 3 – Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả
	Thời gian xử lý
	Lệ phí

	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh
	20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Không có


5.6. Trình tự xử lý công việc:
	Bước công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả
	Diễn giải

	B1
	
	Cá nhân
	Giờ hành chính (Theo giờ của TTHCC)
	Theo mục 5.2
	Nộp Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng

	B2
	
	Bộ phận một cửa - SXD
	Giờ hành chính (Theo giờ của TTHCC)
	BM --.-- (Biểu mẫu này theo Mẫu của TTHCC)
	Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày

	B3
	
	Bộ phận một cửa - SXD
	0,5 ngày
	BM --.-- (Biểu mẫu này theo Mẫu kiểm soát luân chuyển của TTHCC)
	Chuyển hồ sơ đến P.QLXD

	B4
	
	Lãnh đạo phòng
	12 ngày
	
	Xử lý hồ sơ

Soạn Công văn lấy ý kiến Sở Tư pháp 

Dự thảo Công văn trình LĐS xem xét

	B5
	
	Lãnh đạo Sở 
	1,5 ngày
	
	Xem xét dự thảo trình UBND tỉnh 

Chuyển hồ sơ đến P.QLXD

	B6
	
	Chuyên viên phòng

Bộ phận một cửa – SXD
	0,5 ngày
	
	P.QLXD chuyển hồ sơ đến Bộ phận một cửa - SXD
Bộ phận một cửa - SXD chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh



	B7
	
	UBND tỉnh
	05 ngày
	
	UBND tỉnh xem xét

Chuyển hồ sơ về SXD

	B8
	
	Chuyên viên phòng, chuyên viên Sở
	0,5 ngày
	BM --.--
	Vào sổ, trả kết quả cho TTPVHCC

Thống kê và theo dõi

kết quả thực hiện TTHC


6. BIỂU MẪU
	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	BM 01.01
	Mẫu Giấy đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng


7. HỒ SƠ LƯU

	TT
	Hồ sơ lưu

	1.
	Quyết định bổ nhiệm

	2.
	Bộ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm theo mục 5.2


Nộp hồ sơ








Tiếp nhận hồ sơ





Chuyển hồ sơ đến P.QLXD





P.QLXD xử lý hồ sơ, lấy ý kiến Sở Tư pháp và trình LĐS xem xét





LĐS xem xét dự thảo trình UBND tỉnh và chuyển hồ sơ đến P.QLXD





Chuyển hồ sơ đến Bộ phận một cửa – SXD


Chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh








UBND tỉnh xem xét và chuyển về SXD





Trả kết quả
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